
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,246.60 0.36% 10.15%
HNX 237.52 0.36% 3.27%
VN30 1,285.73 0.30% 13.62%
UPCOM 95.46 0.29% 9.00%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -315.72
Tổng GTGD (tỷ) 12,923.11 -1.75% -31.61%

INTRADAY VNINDEX 29/7/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,500 0.36% 15.21%
FUEMAV30 15,440 0.72% 14.80%
FUESSV30 16,030 0.38% 15.66%
FUESSV50 19,460 1.14% 14.61%
FUESSVFL 20,490 -0.44% 11.36%
FUEVFVND 32,760 0.21% 25.85%
FUEVN100 17,430 0.98% 14.15%

VN30F2408 1,287.8 0.22%
VN30F2409 1,290.2 0.33%
VN30F2412 1,290.0 0.38%
VN30F2503 1,290.2 0.40%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,468.63 2.13% 14.95%
Shanghai 2,891.85 0.03% -2.38%
Hang Seng 17,238.34 1.28% 2.68%
Kospi 2,765.53 1.23% 3.59%
BSE Sensex 81,355.84 0.03% 13.16%
STI (Singapore) 3,444.18 0.52% 6.63%
SET (Thái Lan) 1307.21 0.00% -8.80%
Dầu Brent ($/thùng) 81.06 -0.41% 5.24%
Vàng ($/ounce) 2,393.98 -0.23% 15.27%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.93% 0 133
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.29% 9 41

TPCP - 10 năm 2.74% 0 56

USD/VND 25,464               0.01% 3.89%

EUR/VND 28,234               0.04% 3.13%

CNY/VND 3,561                 -0.34% 2.45%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/7/2024

Thị trường châu Á hầu hết tăng điểm vào thứ Hai, dẫn đầu bởi chỉ số Nikkei 225

của Nhật Bản, sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ vào cuối thứ Sáu củng cố hy

vọng về việc cắt giảm lãi suất. Trong tuần này, các nước châu Á sẽ tiếp tục chờ

đợi một số thông tin quan trọng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng

Nhật Bản ngày 30/7 và dữ liệu PMI tháng 7 của Trung Quốc.

Theo số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tháng 7 vừa được

công bố, xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta trong 7 tháng đầu năm lần lượt

tăng trưởng 15.7% và 18.5%, xuất siêu 14.08 tỷ USD. CPI bình quân 7 tháng tăng

4.12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài lũy kế từ đầu năm

tăng 10.9% so với cùng kỳ 2023.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên hồi phục nhờ các dữ liệu tích cực từ 

báo cáo tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tháng 7. Hầu như tất cả các nhóm 

ngành đều tăng điểm, trong đó nổi bật nhất là nhóm viễn thông, thép và bán lẻ.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,300     0.00% -0.46% 954,304           1,410,009        
BID 47,100     1.84% -1.26% 2,109,314       2,828,643        
CTG 32,100     0.16% -4.61% 7,449,675       7,618,814        
TCB 22,750     0.00% -3.81% 10,956,804     10,088,644      
VPB 18,400     0.00% -2.13% 15,012,095     16,761,253      
MBB 24,100     -0.82% -4.37% 19,858,077     22,591,636      
HDB 25,250     0.60% -0.20% 8,592,227       7,246,631        
TPB 18,100     1.40% -2.69% 22,317,696     24,739,361      
STB 29,100     0.00% -3.00% 12,503,068     12,056,713      
VIB 20,900     0.00% -2.11% 4,772,189       4,199,917        
ACB 24,150     0.21% -2.42% 8,964,496       8,806,561        
SHB 11,050     -0.45% -1.34% 20,823,172     26,402,978      

SSB 21,950     0.00% 3.78% 3,463,216       3,500,200        
GAS 77,000     -0.26% 1.12% 1,123,936       813,854            

POW 13,600     0.37% 3.13% 13,466,930     17,140,032      
PLX 47,800     0.00% 2.09% 2,784,779       3,289,017        
VIC 41,600     0.00% -2.11% 4,245,803       3,883,921        

VHM 37,100     -1.72% -5.49% 6,357,887       12,834,885      
VRE 18,950     -1.81% 2.75% 14,715,629     17,008,185      
VNM 67,200     2.13% 2.49% 11,291,523     11,804,427      
MSN 74,000     0.00% -1.44% 5,740,274       9,132,175        
SAB 54,900     -0.18% 8.27% 797,250           1,006,295        
BCM 73,300     1.10% -3.13% 1,714,478       2,153,265        
BVH 43,350     0.35% 0.85% 715,561           809,198            
VJC 106,200  -1.48% 3.95% 847,322           1,101,479        
FPT 129,000  0.78% -5.05% 7,277,507       8,764,347        
MWG 62,000     1.64% 2.29% 9,815,566       9,686,800        
GVR 33,500     1.21% -7.07% 3,998,376       4,702,216        
SSI 32,200     0.31% -0.53% 11,212,841     12,619,945      
HPG 27,900     1.64% 0.00% 27,005,280     29,997,455      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VIB: Lợi nhuận trước thuế của VIB sau 6 tháng đầu năm đạt hơn 4,600 tỷ đồng, 

giảm 18% so với cùng kỳ.

Nội dung

Tín dụng quay đầu giảm, đến giữa tháng 7 chỉ đạt 5.3%;

Đà hồi phục của đồng yên Nhật đối mặt rủi ro lớn trong tuần này;

Gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm;

Các thương hiệu xa xỉ lao đao khi người tiêu dùng Trung Quốc "thắt lưng buộc bụng".

BRICS có thể có thêm nhiều thành viên mới;

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt đỉnh 5 tháng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 16,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

ước đạt 725 tỷ đồng.

Ngày 27/7, chuỗi sự kiện lái thử VinFast VF 6 đồng loạt khởi động tại 100 địa 

điểm là các showroom, đại lý VinFast, các trung tâm thương mại Vincom.

MSN: WinCommerce đã có lợi nhuận sau thuế dương trong tháng 6, tăng trưởng 

doanh thu trên cửa hàng đạt 9% trong 2 quý đầu năm.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Ngày 26/7, Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp phòng 

vệ thương mại đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu  từ Trung Quốc và Ấn 

Độ, HPG kỳ vọng được hưởng lợi.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,246.60 0.36% 10.15%
HNX 237.52 0.36% 3.27%
VN30 1,285.73 0.30% 13.62%
UPCOM 95.46 0.29% 9.00%
Net Foreign buy (B) -315.72
Total trading value (B) 12,923.11 -1.75% -31.61%

INTRADAY VNINDEX 7/29/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,500 0.36% 15.21%
FUEMAV30 15,440 0.72% 14.80%
FUESSV30 16,030 0.38% 15.66%
FUESSV50 19,460 1.14% 14.61%
FUESSVFL 20,490 -0.44% 11.36%
FUEVFVND 32,760 0.21% 25.85%
FUEVN100 17,430 0.98% 14.15%

VN30F2408 1,287.80 0.22%
VN30F2409 1,290.20 0.33%
VN30F2412 1,290.00 0.38%
VN30F2503 1,290.20 0.40%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,468.63 2.13% 14.95%
Shanghai Component 2,891.85 0.03% -2.38%
Hang Seng 17,238.34 1.28% 2.68%
Kospi 2,765.53 1.23% 3.59%
BSE Sensex 81,355.84 0.03% 13.16%
STI (Singapore) 3,444.18 0.52% 6.63%
SET (Thái Lan) 1,307.21 0.00% -8.80%
Brent oil ($/barrel) 81.06 -0.41% 5.24%
Gold ($/ounce) 2,393.98 -0.23% 15.27%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.93% 0 133
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.29% 9 41

10 year-Gov. Bond 2.74% 0 56

USD/VND 25,464           0.01% 3.89%

EUR/VND 28,234           0.04% 3.13%

CNY/VND 3,561              -0.34% 2.45%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value
7/29/2024 Cash                                    500 

7/29/2024 Cash                                    300 
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7/31/2024 Stock 100:5   

8/1/2024 Stock 100:10   

8/8/2024 Cash                                 1,000 

8/8/2024 Cash                                 3,500 
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MARKET BRIEF
7/29/2024

The stock market continued to recover thanks to positive data from the July socio-

economic report in Vietnam. Almost all industry groups increased, with 

telecommunications, steel, and retail being the most prominent sectors.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets mostly went up on Monday, led by Japan's Nikkei 225 index, after

the US inflation report late Friday boosted hopes of interest rate cuts. This week,

Asian countries will continue to await important information about the Bank of

Japan's monetary policy meeting on July 30 as well as China's July PMI data.

According to the recently released July socio-economic report of Vietnam, exports 

and imports in the first 7 months grew 15.7% and 18.5% respectively, equal to a 

trade surplus of USD14.08 billion. The average CPI in the first 7 months increased 

4.12% yoy. Cumulative foreign investment capital since the beginning of the year 

also increased 10.9% yoy compared to 2023.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,300     0.00% -0.46% 954,304           1,410,009        
BID 47,100     1.84% -1.26% 2,109,314       2,828,643        
CTG 32,100     0.16% -4.61% 7,449,675       7,618,814        
TCB 22,750     0.00% -3.81% 10,956,804     10,088,644      
VPB 18,400     0.00% -2.13% 15,012,095     16,761,253      
MBB 24,100     -0.82% -4.4% 19,858,077     22,591,636      
HDB 25,250     0.60% -0.20% 8,592,227       7,246,631        
TPB 18,100     1.40% -2.69% 22,317,696     24,739,361      
STB 29,100     0.00% -3.00% 12,503,068     12,056,713      
VIB 20,900     0.00% -2.11% 4,772,189       4,199,917        
ACB 24,150     0.21% -2.42% 8,964,496       8,806,561        
SHB 11,050     -0.45% -1.34% 20,823,172     26,402,978      
SSB 21,950     0.00% 3.78% 3,463,216       3,500,200        
GAS 77,000     -0.26% 1.12% 1,123,936       813,854            
POW 13,600     0.37% 3.13% 13,466,930     17,140,032      
PLX 47,800     0.00% 2.09% 2,784,779       3,289,017        
VIC 41,600     0.00% -2.11% 4,245,803       3,883,921        
VHM 37,100     -1.72% -5.49% 6,357,887       12,834,885      
VRE 18,950     -1.81% 2.75% 14,715,629     17,008,185      
VNM 67,200     2.13% 2.49% 11,291,523     11,804,427      
MSN 74,000     0.00% -1.44% 5,740,274       9,132,175        
SAB 54,900     -0.18% 8.27% 797,250           1,006,295        
BCM 73,300     1.10% -3.13% 1,714,478       2,153,265        
BVH 43,350     0.35% 0.85% 715,561           809,198            
VJC 106,200  -1.48% 3.95% 847,322           1,101,479        
FPT 129,000  0.78% -5.05% 7,277,507       8,764,347        
MWG 62,000     1.64% 2.29% 9,815,566       9,686,800        
GVR 33,500     1.21% -7.07% 3,998,376       4,702,216        
SSI 32,200     0.31% -0.53% 11,212,841     12,619,945      
HPG 27,900     1.64% 0.00% 27,005,280     29,997,455      
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Credit growth reversed and declined to 5.3% by mid-July;

Pangasius exports to China reached a 5-month peak;

Nearly 10 million international visitors came to Vietnam in the first 7 months of the year;

BRICS may have more new members;

The recovery of the Japanese yen is going to face major risks this week;

Luxury brands struggled as Chinese consumers "tighten their belts".

Content

POW: PVPower estimated revenue in the first 6 months at VND16,000 billion, 

with pre-tax profit of VND725 billion.

On July 27, the VinFast VF 6 test drive event simultaneously kicked off at 100 

locations, including VinFast showrooms, dealers, and Vincom centers.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: WinCommerce recorded positive after-tax profit in June, with a 9% growth 

in store revenue in the first 2 quarters.

On July 26, the Ministry of Industry and Trade decided to investigate the 

application of trade defense measures on hot-rolled coil (HRC) imported from 

China and India, HPG is expected to benefit.

VIB: Pre-tax profit of VIB in the first 6 months reached over VND4,600 billion, 

decreased 18% year-on-year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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